
Phụ lục III
CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-CP 
ngày      tháng      năm 2026 của Chính phủ)

Mục 1
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ

A. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cung cấp dịch 
vụ chứng thực hợp đồng điện tử quy định tại khoản 6 Điều 63 Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP.

B. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 Thủ tục hành chính phê duyệt bổ sung đề án thực hiện Chương trình cấp 
quốc gia về xúc tiến thương mại tại Điều 11 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Không thực hiện thủ tục hành chính phê duyệt bổ sung đề án thực hiện 
Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Điều 11 Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP. Trường hợp bổ sung đề án ngoài các đề án đã được phê duyệt, 
đơn vị chủ trì thực hiện thủ tục hành chính phê duyệt đề án thực hiện Chương trình 
cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Điều 10 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP.

C. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC LÁ

1. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép phân phối sản phẩm 
thuốc lá quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Nghị 
định số 17/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 67/2013/NĐ-CP).

2. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

3. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 
lá quy định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

4. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân 
phối sản phẩm thuốc lá quy định tại Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

5. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 
buôn sản phẩm thuốc lá quy định tại Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

6. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 
lẻ sản phẩm thuốc lá quy định tại Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.
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7. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm 
thuốc lá quy định tại Điều 39 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

8. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm 
thuốc lá quy định tại Điều 39 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

9. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá quy định tại Điều 39 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

10. Không thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng 
cây thuốc lá theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

11. Không thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 
trồng cây thuốc lá theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

12. Không thực hiện thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện đầu tư trồng cây thuốc lá theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

13. Không thực hiện thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

14. Không thực hiện thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên 
liệu thuốc lá theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

15. Không thực hiện thủ tục Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc 
lá theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

16. Không thực hiện thủ tục cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn 
hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, phần I mục B 
Phụ lục V Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

17. Không thực hiện thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc 
lá theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và khoản 11 
Điều 18 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, mục XI phần B Phụ lục V Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP

18. Không thực hiện thủ tục Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, 
đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa 
điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại khoản 
2 Điều 24 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và khoản 8 Điều 18 Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP, mục VIII phần B Phụ lục V Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

19. Không thực hiện thủ tục nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy 
móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế 
biến nguyên liệu thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP và khoản 10 Điều 18 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, mục X 
phần B Phụ lục V Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
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D. LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU

I. Không thực hiện các thủ tục hành chính cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 
làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trở lên quy định tại Điều 17 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

II. Không thực hiện các thủ tục hành chính cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác 
nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trở lên quy định tại Điều 17 Nghị định 
83/2014/NĐ-CP.

Đ. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

1. Không thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng 
trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quy định tại Phụ lục IV nhưng không phục vụ 
mục đích quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP.

2. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Mã số 
kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh quy định, Mã số kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, Mã số kinh doanh 
tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, quy định tại Điều 26, Điều 27 Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP.

3. Không thực hiện thủ tục hành chính lựa chọn thương nhân được phép tái 
xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo 
Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
16 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

4. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép cho thương nhân được 
ký hợp đồng đại lý mua, bán hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép quy định tại 
khoản 1 Điều 50 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

5. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) cấp sau quy định tại Điều 15 và Điều 17 Nghị định 31/2018/NĐ-CP.

6. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) cho hàng hóa gửi kho ngoại quan đến các nước thành viên theo Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị 
định 31/2018/NĐ-CP.

7. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế 
xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng khác có 
quan hệ xuất nhập khẩu với nội địa quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 
31/2018/NĐ-CP.
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8. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm 
thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Điều 5 Nghị định số 
100/2020/NĐ-CP.

Mục 2
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐƠN GIẢN HÓA

A. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

I. Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 
thương mại 

1. Hồ sơ đề xuất đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 
thương mại quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Trước ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, đơn vị chủ trì thực hiện 
gửi 01 bộ hồ sơ đề xuất đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 
thương mại đến Bộ Công Thương. Hồ sơ đề xuất đề án thực hiện Chương trình 
cấp quốc gia về xúc tiến thương mại của đơn vị chủ trì bao gồm:

a) Văn bản đề xuất đề án thực hiện Chương trình;

b) Đề án chi tiết thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại;

c) Báo cáo tình hình hoạt động xúc tiến thương mại của đơn vị chủ trì trong 
năm gần nhất.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp 
quốc gia về xúc tiến thương mại quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP

a) Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tài 
chính thông báo dự toán chi ngân sách cho Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quyết định phê duyệt đề án và kinh phí được hỗ trợ theo nguyên tắc tổng 
kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án không vượt quá tổng dự toán được giao;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt 
đề án, Bộ Công Thương công bố đến các đơn vị chủ trì và các cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan, đồng thời thông báo về các đề án không được phê duyệt.

3. Trình tự thực hiện thủ tục Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp 
quốc gia về xúc tiến thương mại tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Đơn vị chủ trì được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật;
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b) Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

II. Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án thực hiện 
Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 

1. Hồ sơ đề xuất điều chỉnh, thay đổi đề án thực hiện Chương trình cấp quốc 
gia về xúc tiến thương mại quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP

Trường hợp điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện của đề án đã được phê 
duyệt, tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày đầu tiên diễn ra hoạt động xúc tiến 
thương mại theo quyết định phê duyệt, đơn vị chủ trì phải có văn bản gửi Bộ Công 
Thương đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án. Hồ sơ đề xuất điều 
chỉnh, thay đổi nội dung thực hiện đề án bao gồm 01 Văn bản đề xuất điều chỉnh, 
thay đổi nội dung thực hiện đề án.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung thực 
hiện đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại khoản 
2 Điều 13 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Đối với những điều chỉnh không làm thay đổi mục tiêu, nội dung, kinh phí 
thực hiện đề án, Bộ Công Thương xem xét, ban hành văn bản đồng ý hoặc không 
đồng ý trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
(căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu chính hoặc các hình thức có giá trị 
tương đương trong trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính, căn cứ theo ngày ghi 
nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc 
gia). Đối với những điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, nội dung, kinh phí thực 
hiện đề án thì thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 10 Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP.

3. Trình tự thực hiện thủ tục Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung thực 
hiện đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Điều 
13 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP

Đơn vị chủ trì được lựa chọn một trong các cách thức gửi hồ sơ sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật;

b) Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

III. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tại khoản 4 Điều 26 Nghị 
định số 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
14/2024/NĐ-CP:
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp Giấy 
phép xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số 14/2024/NĐ-CP, trường hợp không cấp, cơ quan cấp Giấy phép phải có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. Trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
thì phải giải quyết trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

IV. Cấp sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức 
xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

Thời hạn giải quyết thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tại khoản 5 Điều 27 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị 
định số 14/2024/NĐ-CP:

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức xúc 
tiến thương mại nước ngoài, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm sửa đổi Giấy 
phép và gửi bản sao Giấy phép đã được sửa đổi cho các cơ quan quy định 
tại Khoản 7 Điều 26 Nghị định 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm đ khoản 
1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP. Trường hợp không sửa đổi Giấy phép, cơ 
quan cấp Giấy phép phải nêu rõ lý do. Trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 8 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 
thì phải giải quyết trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

V. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tại khoản 4 Điều 28 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm d khoản 3 Điều 1 Nghị 
định số 14/2024/NĐ-CP:

1.Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
tại điểm a khoản 1a Điều 28 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, cơ quan cấp Giấy 
phép có trách nhiệm cấp lại Giấy phép cho tổ chức xúc tiến thương mại nước 
ngoài. Giấy phép được cấp lại trong trường hợp này có thời hạn trùng với thời hạn 
của Giấy phép bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;

2. Khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện theo quy định tại điểm b khoản 1a Điều 28 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi Văn 
phòng đại diện đang đặt trụ sở xin ý kiến về việc cấp lại Giấy phép. Sở Công 
Thương tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở trả lời bằng văn 
bản trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trong 
thời hạn 26 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại của tổ chức xúc 
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tiến thương mại nước ngoài, Sở Công Thương tỉnh, thành phố cấp lại Giấy phép 
thành lập Văn phòng đại diện, trường hợp không cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời trả lại bản gốc Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện đã nộp theo hồ sơ đề nghị cấp lại. Giấy phép được cấp lại 
trong trường hợp này có thời hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Nghị định số 
28/2018/NĐ-CP;

3. Sau khi cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy 
phép gửi bản điện tử của Giấy phép đã được cấp lại cho các cơ quan quy định tại 
khoản khoản 7 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm đ 
khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP.

VI. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc 
tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tại khoản 4 Điều 29 
Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị 
định số 14/2024/NĐ-CP:

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của tổ chức xúc 
tiến thương mại nước ngoài, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm gia hạn Giấy 
phép và gửi bản sao Giấy phép đã được gia hạn cho các cơ quan quy định 
tại Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm đ 
khoản 1 Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP. Trường hợp không gia hạn Giấy 
phép, cơ quan cấp Giấy phép phải nêu rõ lý do.

VII. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

Thời hạn giải quyết thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP:

Trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định tại điểm a 
Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện mà không 
nhận được bất kỳ thông báo, khiếu nại, khiếu kiện của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan, cơ quan cấp Giấy phép xem xét, chấp thuận việc chấm dứt hoạt 
động của Văn phòng đại diện và rút Giấy phép trong vòng 07 ngày làm việc.

VIII. Thông báo hoạt động khuyến mại 

Trình tự thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại tại khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 
Điều 1 Nghị định số 128/2024/NĐ-CP như sau:
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1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến 
mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện 
khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định 
tại Điều 12 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP trừ các trường hợp quy định tại điểm b 
và điểm c khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi tại điểm 
b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 128/2024/NĐ-CP. Hồ sơ thông báo phải được gửi 
đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến 
mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn hoặc các hình thức có giá trị tương 
đương trong trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc căn cứ theo ngày ghi 
nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia).

2. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật;

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

IX. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 

Trình tự thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 
khuyến mại tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP:

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

1. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật;

2. Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

X. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại 
mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với 
chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại 
theo các hình thức khác 

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số  
81/2018/NĐ-CP gồm:

a) 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 128/2024/NĐ-CP;

b) 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 01, mục 3 Phụ lục III ban 
hành kèm theo Nghị quyết này;
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2. Trình tự thực hiện thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương 
trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với 
chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức 
khác tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật;

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia 

XI. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với 
chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ tục hành chính Đăng ký sửa đổi, 
bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại 
mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác 

1. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo 
ngày nhận ghi trên vận đơn bưu chính hoặc các hình thức có giá trị tương đương 
trong trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên 
hệ thống trong trường hợp nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia), cơ 
quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận 
hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 
mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo 
quy định của pháp luật.

2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, 
cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.
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XII. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và Thủ 
tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài 

1. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại khoản 7 Điều 29 Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP 

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trả lời xác nhận hoặc không xác 
nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp không 
xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do. Nội dung 
xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 mục 3 
Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 29 
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP

a) Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam (không 
bao gồm các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương 
trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định) hoặc tổ chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội 
chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài (không bao gồm các hoạt động hội chợ, 
triển lãm thương mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến 
thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định) phải thực hiện thủ tục hành chính 
đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương nơi tổ chức 
đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

b) Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau: Thông 
qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê 
dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp 
luật; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

XIII. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm tại 
Việt Nam và Thủ tục hành chính Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức 
hội chợ, triển lãm tại nước ngoài 

1. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc không xác nhận 
bằng văn bản việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. 
Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
phải nêu rõ lý do. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 
02 hoặc Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
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2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sửa đổi, bổ 
sung sau:

a) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định 
của pháp luật;

c) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

B. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

I. Cấp, điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 12 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công 
Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 
thương nhân nước ngoài;

c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu 
Chi nhánh;

d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình 
thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ 
có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước 
ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương 
nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

đ) Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

e) Bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Chi nhánh nếu là người nước ngoài;

g) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm: Bản sao biên 
bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh 
thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; Bản 
sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.
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2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 16 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 
25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Giấy phép thành lập Chi 
nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân 
nước ngoài ký;

b) Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 
07/2016/NĐ-CP: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 
minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 
07/2016/NĐ-CP: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 
minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 
07/2016/NĐ-CP: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng 
đầu mới của Chi nhánh; bản sao hộ chiếu của người đứng đầu mới của Chi nhánh 
nếu là người nước ngoài; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Chi nhánh 
đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 15 
Nghị định 07/2016/NĐ-CP: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa 
điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng 
địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở 
Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp 
luật có liên quan.

c) Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

II. Cấp, điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP 
ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng 
đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của 
Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
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b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 
thương nhân nước ngoài;

c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn 
phòng đại diện;

d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình 
thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ 
có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước 
ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương 
nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

đ) Bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện nếu là người 
nước ngoài;

e) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm: Bản 
sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng 
minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng 
đại diện; Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy 
định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 16 Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương 
mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

01 bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của 
thương nhân nước ngoài ký;

b) Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 
07/2016/NĐ-CP: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 
minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 
07/2016/NĐ-CP: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 
minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 
07/2016/NĐ-CP: Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng 
đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu của người đứng đầu mới của 
Văn phòng đại diện nếu là người nước ngoài; giấy tờ chứng minh người đứng đầu 
cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời 
điểm thay đổi.
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- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 15 
Nghị định 07/2016/NĐ-CP: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa 
điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng 
địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến 
đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP 
và quy định pháp luật có liên quan.

c) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

III. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (trừ các hàng hóa là 
dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí) 

Hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (trừ các hàng hóa là dầu, mỡ 
bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí) quy định tại Điều 
12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

01 bộ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh gồm: 

- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên; 

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 
01 năm trở lên.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động 
kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về 
lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong 
trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (nếu có).
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IV. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng 
hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là 
dầu, mỡ bôi trơn quy định tại Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

02 bộ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh gồm: 

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 
01 năm trở lên.

- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng 
lĩnh vực hoạt động.

- Có thực hiện một trong các hoạt động sau: Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại 
Việt Nam; Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị 
hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động 
kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về 
lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong 
trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (nếu có).
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V. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật 
phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí 

Hồ sơ Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm 
ghi hình; sách, báo và tạp chí quy định tại Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

03 bộ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh gồm: 

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 
01 năm trở lên.

- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng 
lĩnh vực hoạt động.

- Đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi 
để bán lẻ tại các cơ sở đó.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động 
kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về 
lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong 
trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (nếu có).

VI. Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 
Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị 
định 09/2018/NĐ-CP quy định tại Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 
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02 bộ gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh gồm: 

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 
01 năm trở lên.

- Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng 
lĩnh vực hoạt động.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động 
kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về 
lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong 
trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (nếu có).

VII. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài (trường hợp thay đổi nội dung quy định tại các điểm b, c, d và 
đ khoản 1 Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài (trường hợp thay đổi nội dung quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 
Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP) quy định tại Điều 15 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

01 bộ gồm:

1. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh gồm: 
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- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên; 

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 
01 năm trở lên.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động 
kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về 
lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

c) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong 
trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP.

2. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

3. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (nếu có).

VIII. Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán 
lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ 
được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định tại Điều 12 và 
Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:  

01 bộ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh gồm: 

- Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
là thành viên; 

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 
01 năm trở lên.

b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động 
kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về 
lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;
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c) Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong 
trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP.

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (nếu có).

5. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

6. Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 
liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm: (i) Không 
còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm 
trở lên; (ii) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu 
vực thị trường địa lý, kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và 
phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của kế hoạch kinh doanh;

7. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), 
Giấy phép kinh doanh.

IX. Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 
lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu 
kinh tế (ENT)

Hồ sơ cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán 
lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh 
tế (ENT) quy định tại Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

02 bộ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 
liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm: (i) Không 
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còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm 
trở lên; (ii) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu 
vực thị trường địa lý, kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và 
phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của kế hoạch kinh doanh;

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

X. Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc 
trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)   

Hồ sơ cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường 
hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) quy định tại Điều 27 
Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

02 bộ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 
liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm: (i) Không 
còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm 
trở lên; (ii) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu 
vực thị trường địa lý, kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và 
phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của kế hoạch kinh doanh;

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

5. Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 
Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trong trường hợp phải thực hiện ENT, gồm:

a) Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh 
doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;
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b) Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, 
phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

c) Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: 

- Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị 
trường địa lý; 

- Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường 
địa lý.

XI. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong 
trung tâm thương mại

Hồ sơ điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung 
tâm thương mại quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

02 bộ gồm:
1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).
2. Bản giải trình có nội dung:
a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 

liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm 
lập cơ sở bán lẻ;

b) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.
3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
4. Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 

Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm: 
a) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt 

Nam từ 01 năm trở lên;
b) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực 

thị trường địa lý.
XII. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở 

ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu 
thị mini

Hồ sơ điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài 
cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini quy 
định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

02 bộ gồm:
1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP);

2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất;
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3. Tài liệu quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, 
gồm:

a) Bản giải trình có nội dung:

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 
liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm: (i) Không 
còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm 
trở lên; (ii) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu 
vực thị trường địa lý, kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

- Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và 
phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của kế hoạch kinh doanh;

b) Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

c) Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 
Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, trong trường hợp phải thực hiện ENT, gồm:

- Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh 
doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, 
phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: 

+ Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị 
trường địa lý; 

+ Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường 
địa lý.

XIII. Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Hồ sơ Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ quy định tại Điều 36 Nghị định 
09/2018/NĐ-CP: 

01 bộ gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 07 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).
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2. Bản giải trình có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 
liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm: (i) Không 
còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm 
trở lên; (ii) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu 
vực thị trường địa lý, kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

b) Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và 
phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - 
xã hội của kế hoạch kinh doanh;

3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.

XIV. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục 
hoạt động

Hồ sơ cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục 
hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: 

02 bộ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được 
tiếp tục hoạt động (Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
09/2018/NĐ-CP).

2. Bản giải trình cơ sở bán lẻ có nội dung:

a) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có 
liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP; giải trình các 
tiêu chí quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, 
trong trường hợp đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ quy 
định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, kèm theo tài liệu về địa điểm 
lập cơ sở bán lẻ.

Các điều kiện, tiêu chí giải trình gồm:

- Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt 
Nam từ 01 năm trở lên;

- Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực 
thị trường địa lý.
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- Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh 
doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, 
phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:

+ Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị 
trường địa lý;

+ Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường 
địa lý;

b) Tình hình kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh và phát triển 
thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của 
kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ;

c) Kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trên cơ sở báo cáo tài chính 
đã được kiểm toán của năm gần nhất.

3. Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 
gần nhất;

4. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

5. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh (nếu có).

C. LĨNH VỰC HÓA CHẤT

I. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 
cố hóa chất quy định khoản 2 Điều 34 Nghị định số 25/2026/NĐ-CP như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 
hóa chất lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan thẩm định qua đường bưu điện hoặc gửi trực 
tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thời điểm gửi hồ sơ đề nghị thẩm 
định thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 25/2026/NĐ-CP;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc 
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định thông báo trả lại hồ sơ cho tổ chức, 
cá nhân và nêu rõ lý do;
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c) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức 
thẩm định Kế hoạch trong vòng 15 ngày làm việc. Việc thẩm định Kế hoạch được 
thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định theo quy định khoản 4 Điều 34 Nghị 
định số 25/2026/NĐ-CP;

d) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP, Hội đồng thẩm định, Cơ quan thẩm định có trách nhiệm gửi 
thông báo kết quả thẩm định đến tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể 
từ ngày kết thúc thẩm định. Thông báo kết quả thẩm định phải thể hiện rõ kết luận 
của Hội đồng thẩm định về việc Kế hoạch được thông qua không phải chỉnh sửa, 
bổ sung, thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc không được thông qua để 
thực hiện các bước tiếp theo và các yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá 
nhân.

Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP, Hội đồng thẩm định, Cơ quan thẩm định có trách nhiệm gửi 
thông báo kết quả thẩm định đến tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày làm việc kể 
từ ngày kết thúc thẩm định và kiểm tra thực tế tại cơ sở. Thông báo kết quả thẩm 
định phải thể hiện rõ kết luận của Hội đồng thẩm định về việc Kế hoạch được 
thông qua không phải chỉnh sửa, bổ sung, thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ 
sung hoặc không được thông qua để thực hiện các bước tiếp theo và các yêu cầu 
đối với chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá nhân;

Trường hợp Kế hoạch không được thông qua, chủ đầu tư dự án, tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm xây dựng và trình thẩm định lại Kế hoạch.

Trường hợp Kế hoạch được thông qua không phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc 
thông qua nhưng phải bổ sung, chỉnh sửa, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực 
hiện các yêu cầu của Hội đồng thẩm định nêu tại Thông báo kết quả thẩm định;

đ) Đến thời điểm phê duyệt Kế hoạch theo quy định tại khoản 3 Điều 34 
Nghị định số 25/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo về kết quả thực hiện 
các yêu cầu của Hội đồng thẩm định nêu tại Thông báo kết quả thẩm định, 01 bản 
điện tử và 07 bản in Kế hoạch đã được chỉnh sửa, bổ sung đến Hội đồng thẩm 
định thông qua cơ quan thẩm định;

e) Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức, 
cá nhân, Hội đồng thẩm định thực hiện các nội dung sau:

Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP, Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện 
các yêu cầu của Hội đồng thẩm định nêu tại Thông báo kết quả thẩm định; báo 
cáo kết quả kiểm tra và kết luận kiến nghị phê duyệt hoặc không phê duyệt Kế 
hoạch;
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Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP, Hội đồng thẩm định xem xét báo cáo về kết quả thực hiện các 
yêu cầu của Hội đồng thẩm định nêu tại Thông báo kết quả thẩm định của tổ chức, 
cá nhân và kết luận kiến nghị phê duyệt hoặc không phê duyệt Kế hoạch.

g) Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm 
tra của Hội đồng thẩm định, cơ quan phê duyệt Kế hoạch xem xét, phê duyệt Kế 
hoạch, trường hợp không phê duyệt Kế hoạch, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý 
do. Mẫu Quyết định phê duyệt Kế hoạch được quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 25/2026/NĐ-CP;

h) Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, cơ quan thẩm định chứng thực vào 
trang phụ bìa của bản Kế hoạch và gửi Quyết định phê duyệt kèm theo Kế hoạch 
cho tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thực hiện dự 
án bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh; 
cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh; cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường cấp tỉnh; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
kinh tế trong trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế; Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp Kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.”

2. Điều chỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Kế 
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định khoản 4 Điều 34 Nghị định 
số 25/2026/NĐ-CP như sau:

a) Hội đồng thẩm định do cơ quan phê duyệt Kế hoạch thành lập. Thành phần 
Hội đồng thẩm định gồm đại diện cơ quan thẩm định, các cơ quan quản lý nhà 
nước và các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan;

b) Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ 
tịch Hội đồng (nếu có), Ủy viên phản biện, Ủy viên thư ký và các Ủy viên. Tổng 
số thành viên Hội đồng tối thiểu là 07 người, tối đa là 09 người;

c) Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tiến hành đánh giá, thẩm định Kế 
hoạch, kiểm tra thực tế cơ sở hoạt động hóa chất và xem xét, đánh giá việc thực 
hiện các yêu cầu nêu tại Thông báo kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm về kết 
luận thẩm định. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Kế 
hoạch được phê duyệt;

d) Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể giữa các 
thành viên trong Hội đồng và lập Biên bản theo mẫu quy định. Việc đánh giá Kế 
hoạch thực hiện thông qua phiếu đánh giá;

đ) Hội đồng thẩm định chỉ tiến hành họp khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 
thành viên, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và ít nhất 01 ủy viên phản 
biện. Chỉ những thành viên Hội đồng tham gia họp Hội đồng thẩm định mới được 
tham gia bỏ phiếu đánh giá Kế hoạch;
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e) Đối với họp thẩm định Kế hoạch, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch 
Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt kết luận thẩm định Kế 
hoạch theo nguyên tắc sau: Kế hoạch được thông qua không phải chỉnh sửa, bổ 
sung nếu có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham gia họp đồng ý thông qua và 
các thành viên còn lại đều đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; 
Kế hoạch không được thông qua nếu có trên 1/3 thành viên Hội đồng tham gia 
họp không đồng ý thông qua; các trường hợp khác, Kế hoạch được thông qua với 
điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

g) Đối với kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu nêu tại Thông báo kết quả 
thẩm định, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ 
tịch Hội đồng vắng mặt kết luận theo nguyên tắc sau: Kiến nghị phê duyệt Kế 
hoạch nếu có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham gia kiểm tra đồng ý phê duyệt; 
kiến nghị không phê duyệt Kế hoạch nếu có thấp hơn 2/3 thành viên Hội đồng 
tham gia kiểm tra đồng ý phê duyệt.

h) Đối với Dự án, cơ sở đã được phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 
sự cố hóa chất, trường hợp có thay đổi, điều chỉnh nội dung kế hoạch, khi xây 
dựng lại Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, chủ đầu tư dự án nộp hồ 
sơ thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất như dự án theo quy 
định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 25/2026/NĐ-CP, việc thành lập Hội đồng 
thẩm định đối với Hội đồng này sẽ chuyển thẳng sang bước thẩm định, phê duyệt 
Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được quy định tại khoản 3 Điều 34 
Nghị định số 25/2026/NĐ-CP.

II. Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh, sản xuất và kinh doanh 
và hóa chất cần kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 
13 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP như sau:

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;

b) Các giấy tờ quy định tại các điểm b, đ, e, g khoản 1 Điều 9 của Nghị định 
số 26/2026/NĐ-CP;

c) Bản thuyết minh quy trình công nghệ, thao tác an toàn trong sản xuất hóa 
chất cần kiểm soát đặc biệt;

d) Phương án kiểm soát phòng, chống thất thoát hóa chất cần kiểm soát đặc 
biệt và bản cam kết sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho các mục đích 
không bị cấm.

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt;
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b) Các giấy tờ quy định tại các điểm b, d, đ, e khoản 2 Điều 9 của Nghị định 
số 26/2026/NĐ-CP;

c) Phương án kiểm soát phòng, chống thất thoát hóa chất cần kiểm soát đặc 
biệt và bản cam kết kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho các mục đích 
không bị cấm.

1.3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm 
soát đặc biệt;

b) Các giấy tờ quy định tại các điểm b, đ, e, g khoản 3 Điều 9 của Nghị định 
26/2026/NĐ-CP;

c) Bản thuyết minh quy trình công nghệ, thao tác an toàn trong sản xuất hóa 
chất cần kiểm soát đặc biệt;

d) Phương án kiểm soát phòng, chống thất thoát hóa chất cần kiểm soát đặc 
biệt và bản cam kết sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho 
các mục đích không bị cấm;

2. Trình tự, thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh, sản xuất 
và kinh doanh và hóa chất cần kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 5 Điều 13 
Nghị định số 26/2026/NĐ-CP như sau:

a) Tổ chức đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm 
soát đặc biệt lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp hoặc 
qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy 
định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thông báo để tổ chức 
bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian 
cấp phép quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy 
định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP, cơ 
quan có thẩm quyền cấp Giấy phép có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, 
kiểm tra điều kiện thực tế và cấp Giấy phép cho tổ chức. Trường hợp không cấp 
Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do;

Trường hợp tổ chức thuê kho của tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất, cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy phép có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra hợp đồng 
sử dụng dịch vụ tồn trữ, đánh giá sự phù hợp về quy mô, chủng loại, điều kiện 
kho chứa hóa chất để cấp Giấy phép;
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Sau khi cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép gửi bản sao Giấy phép 
đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức đặt trụ sở chính và Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh nơi tổ chức đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất để phối hợp theo dõi, 
quản lý.

d) Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt có thời 
hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh, sản xuất 
và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị 
định số 26/2026/NĐ-CP như sau:

a) Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng, tổ chức lập 01 bộ hồ sơ 
đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi cơ quan cấp Giấy phép qua đường bưu điện hoặc 
gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền kiểm tra, cấp lại Giấy phép cho tổ chức đồng thời gửi cho các đơn 
vị liên quan. Trường hợp không cấp lại Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do; 

d) Thời hạn của Giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp.

III. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá 
chất có điều kiện

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 
chất có điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP như sau:

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất có 
điều kiện;

b) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ 
phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, 
diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất; Giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc 
Hợp đồng thuê kho đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất;

c) Bản thuyết minh quy trình công nghệ, thao tác an toàn trong sản xuất hóa 
chất có điều kiện;
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d) Bản sao Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 
chất của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, 
ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất;

đ) Bản sao bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên ngành đào tạo về hóa học 
thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 
25/2026/NĐ-CP của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của 
cơ sở sản xuất; 

e) Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa 
chất hoặc huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất của tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật; 

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 
có điều kiện;

b) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của kho chứa hóa chất, nội dung bản 
vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích 
và đường vào khu vực kho hóa chất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với 
thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ tồn trữ hóa chất của 
tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ tồn trữ hóa chất;

c) Bản sao Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 
chất của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, 
ứng phó sự cố hóa chất của kho chứa hóa chất;

d) Bản sao bằng trung cấp hoặc tương đương trở lên ngành đào tạo về hóa 
học thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 
25/2026/NĐ-CP của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của 
cơ sở kinh doanh;

đ) Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa 
chất hoặc huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất của tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật; 

1.3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh 
hóa chất có điều kiện;

b) Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng từng cơ sở sản xuất, kho chứa hóa chất, 
nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho chứa, khu 
vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất, kho chứa 
hóa chất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng cơ sở sản 
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xuất, kho chứa hóa chất hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ tồn trữ hóa chất của tổ 
chức được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ tồn trữ hóa chất;

c) Bản thuyết minh quy trình công nghệ, thao tác an toàn trong sản xuất hóa 
chất có điều kiện;

d) Bản sao Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 
chất của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, 
ứng phó sự cố hóa chất của cơ sở sản xuất và kinh doanh hóa chất;

đ) Bản sao bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên ngành đào tạo về hóa học 
thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 
25/2026/NĐ-CP của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của 
cơ sở sản xuất và kinh doanh;

e) Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa 
chất hoặc huấn luyện an toàn chuyên ngành hóa chất của tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật.

2. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

a) Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị mất, sai sót, hư hỏng, tổ 
chức lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận và gửi cơ quan cấp Giấy 
chứng nhận lần đầu qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến;

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: Văn bản đề nghị cấp lại 
Giấy chứng nhận; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức 
đồng thời gửi cho các đơn vị liên quan. Trường hợp không cấp lại Giấy chứng 
nhận, cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

IV. Thủ tục đăng ký hóa chất mới

1. Thời gian thẩm định, xác nhận quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị 
định số 26/2026/NĐ-CP như sau: 

Thời hạn thẩm định, xác nhận là 50 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải 
hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP.

2. Thời gian xác nhận đăng ký hóa chất mới quy định tại điểm g khoản 4 
Điều 23 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP như sau:
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Trường hợp Hội đồng đánh giá hóa chất kiến nghị Bộ Công Thương cho 
phép nhập khẩu, sản xuất hóa chất được đánh giá, Bộ Công Thương có trách 
nhiệm xác nhận đăng ký hóa chất mới trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

V. Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện; Giấy phép sản xuất, kinh doanh, 
xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; Giấy phép sản xuất, 
nhập khẩu hóa chất cấm; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
tồn trữ hóa chất

Các trường hợp miễn trừ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh 
doanh hóa chất có điều kiện; Giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; Giấy phép sản xuất, nhập khẩu hóa chất 
cấm; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất quy định 
tại Điều 21 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP:

1. Miễn trừ cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép sản xuất, kinh doanh đối với 
hóa chất có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt có hàm lượng nhỏ hơn hoặc 
bằng dưới 1% (≤1%) khối lượng của hỗn hợp chất.

2. Miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối hóa chất cần kiểm soát 
đặc biệt nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1% (≤1%) khối lượng của hỗn 
hợp chất, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn hoặc 
bằng 5% (≤5%) khối lượng của hỗn hợp chất.

3. Miễn trừ cấp Giấy phép sản xuất, nhập khẩu đối với hóa chất cấm có nồng 
độ dưới 0,1% (<0,1%) khối lượng của hỗn hợp chất.

4. Miễn trừ cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép sản xuất đối với việc san chiết, 
pha chế hóa chất nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất nội bộ của tổ 
chức, cá nhân thực hiện việc san chiết, pha chế.

5. Miễn trừ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động tồn trữ đối với tổ 
chức có hoạt động cho thuê đất không bao gồm cơ sở vật chất để tồn trữ hóa chất; 
tổ chức thực hiện dịch vụ tồn trữ hóa chất đối với hóa chất có điều kiện, hóa chất 
cần kiểm soát đặc biệt có hàm lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1% (≤1%) khối lượng 
của hỗn hợp chất.  

6. Miễn trừ cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất có 
điều kiện và Giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu đối với hóa 
chất cần kiểm soát đặc biệt trong trường hợp hóa chất có điều kiện, hóa chất cần 
kiểm soát đặc biệt chứa trong các sản phẩm sau đây:

a) Dược phẩm; chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; thực phẩm; mỹ phẩm;
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b) Thức ăn chăn nuôi; thức ăn thuỷ sản; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; 
phân bón hữu cơ, phân bón sinh học, phân bón hóa học là phân bón hỗn hợp, phân 
bón khoáng hữu cơ, phân bón khoáng sinh học; sản phẩm bảo quản, chế biến nông 
sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm;

c) Chất phóng xạ; vật liệu xây dựng; sơn, mực in;

d) Các sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng bao gồm keo dán, sản phẩm 
tẩy rửa, hóa mỹ phẩm; 

đ) Xăng, dầu theo quy định pháp luật về xăng, dầu; condensate, naphta sử 
dụng trong chế biến xăng dầu;

e) Pin, ắc quy, thiết bị y tế, thiết bị thí nghiệm, bình chữa cháy.

7. Miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hóa chất cần kiểm 
soát đặc biệt trong lĩnh vực thí nghiệm với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1mg 
(≤1mg)/lần nhập khẩu.

8. Miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc 
biệt đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật; 
hoạt động mua, bán hóa chất giữa doanh nghiệp trong khu hải quan riêng và doanh 
nghiệp nội địa theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

9. Miễn xuất trình hồ sơ về Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần 
kiểm soát đặc biệt đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 đối với việc xuất khẩu, 
nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt được ban 
hành theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính 
phủ quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất 
mà không là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và tiền chất công nghiệp theo 
quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 
Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất.

D. LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại và cấp gia hạn 
giấy phép hoạt động điện lực quy định tại Điều 18 Nghị định 61/2025/NĐ-CP:

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hoặc hồ sơ bổ sung, 
cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và 
hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Chương III Nghị định 61/2025/NĐ-CP và thực 
hiện như sau: 
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a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thực hiện theo quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 18 Nghị định 61/2025/NĐ-CP;

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ, gửi yêu cầu bổ sung hồ sơ đến 
tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực; 

c) Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực không đúng thẩm 
quyền hoặc không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép hoạt động điện lực, từ chối 
hồ sơ và thông báo cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, nêu rõ 
lý do.

2. Trường hợp cấp mới, trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm:

a) Thẩm định hồ sơ theo điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định 
tại Điều 31 Luật Điện lực và Chương II Nghị định 61/2025/NĐ-CP ; đánh giá hồ 
sơ thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 61/2025/NĐ-CP  và thông báo 
thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực; trường hợp cần thiết, gửi 
văn bản lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức kiểm tra thực tế 
tại công trình; 

b) Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện, thực hiện theo quy định tại khoản 5 
Điều 18 Nghị định 61/2025/NĐ-CP; 

c) Trường hợp không đáp ứng một trong các điều kiện, từ chối hồ sơ và thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, nêu rõ 
lý do.

3. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung, cấp gia hạn, cấp lại, trong thời hạn 07 
ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép 
hoạt động điện lực có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại các điểm a, b và 
điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định 61/2025/NĐ-CP.

4. Trường hợp hồ sơ phức tạp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có 
thể gia hạn thời gian thẩm định quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng 
không quá 10 ngày làm việc và phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị 
cấp giấy phép hoạt động điện lực, nêu rõ lý do. Thời điểm thông báo bằng văn 
bản trước thời điểm hết thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định 
61/2025/NĐ-CP.

5. Trường hợp đã nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực, thực 
hiện cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn quy định tại khoản 2 và 
khoản 3 Điều 18 Nghị định 61/2025/NĐ-CP.

6. Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực không thực 
hiện bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày từ ngày yêu cầu bổ sung hoặc không 
nộp phí thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày thông báo lần đầu, cơ 
quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền từ chối hồ sơ.
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Đ. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
I. Thủ tục cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Sở Giao 

dịch hàng hóa quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP (Nghị định số 158/2006/NĐ-CP)

1. Hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa quy định 
tại Điều 9 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP

a) Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo mẫu 01 quy định 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP;

b) Giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, 
cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh;

c) Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung 
theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP kèm Biên bản thông qua 
Dự thảo Điều lệ. Dự thảo Điều lệ hoạt động do người đại diện theo pháp luật của 
Sở Giao dịch hàng hóa ký.

2. Thời hạn giải quyết cấp, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập 
Sở Giao dịch hàng hóa quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

a) Thời hạn giải quyết cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP

Trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Công Thương có trách nhiệm thẩm tra và cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hóa theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP trong 
trường hợp thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
158/2006/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

b) Thời hạn giải quyết Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở giao 
dịch hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nêu tại 
khoản 2 Điều 12 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, Bộ Công Thương phải quyết 
định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Trong 
trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, 
Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Thời hạn giải quyết Cấp lại Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa 
quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nêu tại 
khoản 2 Điều 13 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, Bộ Công Thương phải quyết 
định việc cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp 
không cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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II. Thủ tục Phê chuẩn điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở giao 
dịch hàng hóa quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP

Thời hạn giải quyết thủ tục Phê chuẩn điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của 
Sở giao dịch hàng hóa quy định tại khoản 3 Điều 14a Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 
như sau:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ 
của Sở Giao dịch hàng hóa nêu tại khoản 2 Điều 14a Nghị định số 158/2006/NĐ-CP, 
Bộ Công Thương phải quyết định phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt 
động của Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không phê chuẩn Điều lệ sửa 
đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do.

III. Thủ tục Niêm yết hàng hóa mới trên Sở giao dịch hàng hóa quy định 
tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

Thời hạn giải quyết thủ tục Niêm yết hàng hóa mới trên Sở giao dịch hàng 
hóa quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo của 
Sở Giao dịch hàng hóa về việc niêm yết hàng hóa giao dịch trên Sở Giao dịch 
hàng hóa, Bộ Công Thương có văn bản phản hồi đến Sở Giao dịch hàng hóa nếu 
hồ sơ thông báo chưa đầy đủ. Sau thời hạn trên, nếu Sở Giao dịch hàng hóa không 
nhận được văn bản phản hồi từ Bộ Công Thương có nghĩa là hồ sơ thông báo của 
Sở Giao dịch hàng hóa đã đầy đủ, hợp lệ.

IV. Thủ tục Thông báo liên thông với Sở giao dịch hàng hóa nước quy 
định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

Thời hạn giải quyết thủ tục Thông báo liên thông với Sở giao dịch hàng hóa 
nước quy định tại khoản 2 Điều 5a Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

Sở Giao dịch hàng hóa gửi 01 bộ hồ sơ thông báo về Bộ Công Thương chậm 
nhất 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản hợp tác với Sở Giao dịch hàng hóa tại nước 
ngoài. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo 
của Sở Giao dịch hàng hóa về liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài, 
Bộ Công Thương có văn bản phản hồi đến Sở Giao dịch hàng hóa nếu hồ sơ thông 
báo chưa đầy đủ. Sau thời hạn trên, nếu Sở Giao dịch hàng hóa không nhận được 
văn bản phản hồi từ Bộ Công Thương có nghĩa là hồ sơ thông báo của Sở Giao 
dịch hàng hóa đã đầy đủ, hợp lệ.

E. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỐC LÁ

I. Hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế 
biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu 
quy định tại mục XIII phần B Phụ lục V Nghị định 146/2025/NĐ-CP gồm:
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- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên 
liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu theo 
mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 43/2023/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 31 
Thông tư số 38/2025/TT-BCT.

- Hợp đồng sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu nguyên liệu 
thuốc lá.

II. Hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy 
cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước quy định tại 
mục VII phần B Phụ lục V Nghị định 146/2025/NĐ-CP gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu 
thuốc lá để sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 
43/2023/TT-BCT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2025/TT-BCT.

III. Hồ sơ thực hiện thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy 
cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất 
khẩu sản phẩm thuốc lá quy định tại mục XII phần B Phụ lục V Nghị định 
146/2025/NĐ-CP gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu 
thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công sản phẩm thuốc 
lá xuất khẩu theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 43/2023/TT-BCT được sửa đổi bởi 
khoản 2 Điều 31 Thông tư số 38/2025/TT-BCT.

- Hợp đồng sản xuất, xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá.

G. LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU

I. Thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 
làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

1. Hồ sơ thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quy định tại khoản 2 
Điều 8 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 80/2023/NĐ-CP 
(sau đây gọi là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP), bao gồm: 

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định 
tại khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;
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- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê, danh sách 
tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ kinh doanh xăng dầu, thương nhân 
nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân 
theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu 
chứng minh.

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 
thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ 
Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương 
nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
số 83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh 
xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

c) Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân 
phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối 
kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu 
mối kinh doanh xăng dầu (nếu có).

d) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh 
doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với 
trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
và gửi về Bộ Công Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi 
Giấy xác nhận hết hiệu lực.

2. Thời hạn thủ tục Cấp, Cấp sửa đổi, bổ sung, Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 8 Nghị định 83/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
95/2021/NĐ-CP
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a) Đối với trường hợp cấp mới:

Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận 
đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 2 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ 
chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 2 tại Phụ lục 
kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp 
Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 
làm thương nhân phân phối xăng dầu

1. Hồ sơ thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được quy định tại khoản 2 Điều 14 
Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định 95/2021/NĐ-CP), bao gồm: 

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối 
xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại 
khoản 5 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh.

- Bản sao Hợp đồng mua bán xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy 
xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu với thương nhân cung 
cấp xăng dầu.

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 
thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công 
Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương 
nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
83/2014/NĐ-CP;
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- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu 
đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

c) Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng 
dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ 
gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối 
xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân 
phối xăng dầu (nếu có).

d) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng 
dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp 
mới quy định tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và gửi về 
Bộ Công Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy xác 
nhận hết hiệu lực.

2. Thời hạn thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu được quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 14 
Nghị định 83/2014/NĐ-CP

a) Đối với trường hợp cấp mới:

Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận 
đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy 
phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy 
phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

III. Thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 
đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

1. Hồ sơ thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 
đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 
83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 
95/2021/NĐ-CP), bao gồm: 
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a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 
theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 
Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây 
dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của 
thương nhân cung cấp;

- Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn 
thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận

b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 
kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị 
bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán 
lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã 
được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

c) Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, 
bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở 
Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 
dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 
dầu (nếu có).

d) Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết 
hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và gửi về Sở Công 
Thương trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy chứng nhận hết 
hiệu lực. Trường hợp cửa hàng xăng dầu không xây mới hoặc cải tạo mở rộng, hồ 
sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khi hết hiệu lực thi hành không bao gồm tài 
liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
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2. Thời hạn thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu được quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP

a) Đối với trường hợp cấp mới:

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 
theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy 
chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm 
theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy 
chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo 
quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng 
nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng 
nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IV. Thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

1. Thời hạn thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 
kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 20 Nghị 
định 83/2014/NĐ-CP

a) Đối với trường hợp cấp mới

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do 
không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do.

b) Đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị 
định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận 
do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.
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H. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

I. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất và Giấy phép 
kinh doanh chuyển khẩu

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại 
Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, nêu rõ hàng 
hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (tên hàng, mã HS hàng hóa, số lượng, trị giá); 
cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu: 01 bản chính.

b) Hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu do doanh nghiệp ký với khách 
hàng nước ngoài: Mỗi loại 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

c) Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đã 
được cấp, nêu rõ số lượng hàng hóa đã tạm nhập, số lượng hàng hóa đã thực xuất: 
01 bản chính.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu quy định tại Điều 
18 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu, nêu rõ hàng hóa 
kinh doanh chuyển khẩu (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); cửa khẩu nhập khẩu, 
xuất khẩu: 01 bản chính.

b) Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do thương nhân ký với khách 
hàng nước ngoài: Mỗi loại 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

c) Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu đã được 
cấp, nêu rõ số lượng hàng hóa đã đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam: 01 bản chính.

II. Thủ tục thu hồi Mã số tân trang theo đề nghị của doanh nghiệp được 
cấp Mã số tân trang theo Hiệp định EVFTA và UKVFTA

Quy trình thu hồi Mã số tân trang quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị 
định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ thực hiện 
như sau:

1. Doanh nghiệp đã được cấp Mã số tân trang gửi 01 văn bản đề nghị thu hồi 
Mã số tân trang (nêu rõ lý do) trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến 
(nếu có áp dụng) tới Bộ Công Thương.

2. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh 
nghiệp, Bộ Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Mã số tân trang.
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III. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập 
khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam quy định tại khoản 1 
Điều 9 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ.

2. Thời hạn sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt 
Nam quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP là 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Thời hạn cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền 
nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam quy định 
tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP là 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ.

IV. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng 
hóa xuất khẩu

Thời hạn cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP là không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày 
thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Thủ tục Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

1. Hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định tại Điều 9 Nghị định 
số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát 
triển cụm công nghiệp như sau:

a) Văn bản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (trong đó có cam kết không vi phạm các 
quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp thuận) 
kèm theo Báo cáo đầu tư thành lập/mở rộng cụm công nghiệp và bản đồ xác định 
vị trí, ranh giới của cụm công nghiệp;

b) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm ít nhất 
một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài 
chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về 
năng lực tài chính; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính (nếu có);
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c) Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp 
tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
và các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có).  

2. Thời hạn giải quyết thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định 
tại Điều 10 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính 
phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp như sau:

2.1. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đầu tiên 
của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo rộng 
rãi việc tiếp nhận 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy 
định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 9  Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và 
tệp tin điện tử của hồ sơ đối với mỗi nhà đầu tư đề xuất trên phương tiện thông tin 
đại chúng của địa phương. Thời hạn nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc kể 
từ ngày ra thông báo.

2.2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đề nghị 
thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ 
thành lập, mở rộng cụm công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
32/2024/NĐ-CP và tệp tin điện tử của hồ sơ đối với mỗi nhà đầu tư đề xuất, gửi 
Sở Công Thương để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định. 

2.3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thành 
lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương hoàn thành thẩm định, tổng hợp 
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 
Trường hợp hồ sơ, nội dung báo cáo thành lập, mở rộng cụm công nghiệp không 
đáp ứng yêu cầu, Sở Công Thương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời 
gian thẩm định.

Việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức làm chủ đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 
Nghị định số 32/2024/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thông báo 
cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp về kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

2.4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập, 
mở rộng cụm công nghiệp kèm báo cáo thẩm định của Sở Công Thương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 
Quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được gửi Bộ Công Thương để 
theo dõi.

Trường hợp cụm công nghiệp có điều chỉnh về tên gọi, vị trí thay đổi trong 
địa giới hành chính cấp xã, diện tích tăng không quá 05 ha so với quy hoạch đã 
được phê duyệt và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác trên 
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địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tại Quyết định thành 
lập, mở rộng cụm công nghiệp; đồng thời cập nhật nội dung thay đổi tại kỳ lập, 
điều chỉnh quy hoạch tỉnh tiếp theo.

Mục 3
MỘT SỐ CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH KÈM THEO 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Mẫu số 01 Thể lệ chương trình khuyến mại

Mẫu số 02 Xác nhận đăng ký (sửa đổi, bổ sung nội dung) tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại

Mẫu số 03 Không xác nhận đăng ký (sửa đổi, bổ sung nội dung) tổ chức hội 
chợ, triển lãm thương mại
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Mẫu số 01
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số ………. ngày …/…/.... của ………)

1. Tên chương trình khuyến mại: .............................................................................
2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: ..................................................................
Số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có) ..........................................
3. Thời gian khuyến mại: .........................................................................................
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ...........................................................................
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức 

khác): ......
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia 

chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh 
nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến 
mại, vị thành niên, trẻ em...): ............................................................................................

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải 
thưởng

Nội dung giải thưởng 
(chi tiết nội dung và ký 

mã hiệu từng giải 
thưởng)

Trị giá giải 
thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền 

(VNĐ)

Giải...     

Giải...     

Giải...     

Tổng cộng:   

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham 
gia chương trình khuyến mại:   

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

- Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên 
trong hàng hóa hoặc các cách thức khác: 

...................................................................................................................................

- Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách thức 
thực hiện (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin... cho khách hàng)...............................
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8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng 

xác định trúng thưởng (Hình ảnh kèm theo);
- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, 

khoen lon, mã dự thưởng...) phát hành: ............................................................................
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Thời gian xác định trúng thưởng: ...........................................................................
- Địa điểm xác định trúng thưởng: ..........................................................................
- Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay 

vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen... cho từng loại giải thưởng): .....................................
8.5 Thông báo trúng thưởng:
- Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...) nội dung thông báo 

trúng thưởng cho khách hàng:
- Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách 

hàng: ..
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
- Địa điểm trao thưởng: .............................................................................................
- Cách thức trao thưởng: ...........................................................................................
- Thủ tục trao thưởng: ...............................................................................................
- Thời hạn kết thúc trao thưởng: ................................................................................
- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận 

thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: .................................................................
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương 

trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...).
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết 

nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa 
điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...):          

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng 
thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của 
thương nhân): ........................................................

11. Các quy định khác (nếu có): ............................................................................
 

 ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên, ghi rõ chức danh và đóng dấu 
hoặc sử dụng chữ ký điện tử/chữ ký số 

theo quy định)
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Mẫu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(SỞ CÔNG THƯƠNG)
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________________________

Số: ……………. 
V/v xác nhận đăng ký (sửa đổi, 
bổ sung nội dung) tổ chức hội 

chợ, triển lãm thương mại

………, ngày …. tháng …. năm …….

 
Kính gửi: …………………..

Trả lời công văn số ngày.... tháng.... năm... của (tên thương nhân) về việc đăng ký 
(sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước 
ngoài), Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… xác nhận (tên thương nhân) đăng 
ký (sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với các 
nội dung sau:

Tên hội chợ/triển lãm thương mại:

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ..................................................................... 

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ...................................................................... 

- Thời gian: .......................................................................................................... 

- Địa điểm: ...........................................................................................................

- Chủ đề (nếu có): ...................................................................................................

- Ngành hàng dự kiến tham gia:.............................................................................

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): .............................

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với 
hàng thật (nếu có)

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, 
dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia 
hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ............... 

- Việc sử dụng danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) .......... 

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại 
và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu 
có) trước khi tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, 
dịch vụ chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia 
hội chợ, triển lãm thương mại.
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- Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… về việc thực hiện 
những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)
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Mẫu số 03
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(SỞ CÔNG THƯƠNG)
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________

Số: ……………. 
V/v không xác nhận đăng ký (sửa 

đổi, bổ sung nội dung) tổ chức 
hội chợ, triển lãm thương mại

………, ngày …. tháng …. năm …….

 
Kính gửi: ………………………….

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số …………..ngày... tháng.... năm.... của (tên 
thương nhân) đăng ký (sửa đổi/bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm 
thương mại;

Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… không xác nhận đăng ký (sửa đổi, bổ 
sung nội dung đăng ký) tổ chức đối với các hội chợ, triển lãm thương mại sau:

1................................................................................................................................
2................................................................................................................................
với lý do: .................................................................................................................. 
Ủy ban nhân dân tỉnh…/Sở Công Thương… thông báo để (tên thương nhân) biết, 

và thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …………
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH
(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)
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